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ĐỀ BÀI

Câu 1. Em hãy kể tên 2 dụng cụ để đo độ dài? Cho biết GHĐ và ĐCNN của thước mà em có?

Câu 2. Em hãy kể tên các máy cơ đơn giản? Từ quan sát và thực tế em hãy cho biết khi đi trên những đoạn đường dốc khác nhau, đoạn đường nào làm cho em ít bị mệt hơn?

Câu 3. Lực hút của trái đất có tên gọi khác là gì? Em hãy cho biết đơn vị, phương và chiều của nó?

Câu 4. Phát biểu định nghĩa trọng lượng riêng? Viết công thức tính trọng lượng riêng và giải thích các đại lượng trong công thức?

Câu 5. Em hãy lấy 1 ví dụ minh họa cho việc khi lực tác dụng lên vật thi vật bị biến dạng hoặc biến đổi chuyển động? Trình bày cách đo thể tích của 1 lượng nước bằng bình chia độ?
Câu 6. Một hộp sữa Ông thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3?

-----Hết-----
ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
Câu 1. Kê tên dụng cụ đo độ dài....... (tuy học sinh) (kể đúng 1,0đ)

GHĐ và ĐCNN (tùy học sinh)                    (1,0đ)

Câu 2. * Các máy cơ đơn giản: (1,0đ)

- Mặt phẳng nghiêng

- Đòn bẩy

- Ròng rọc

* Đi trên đoạn đường ít dốc sẽ ít bị mệt hơn (1,0đ)

Câu 3. – Tên gọi khác là: Trọng lực (0,5đ)

- Đơn vị là Newton, ký hiệu N (0,5đ)

- Có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới (0,5đ)

Câu 4. Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó. ( 0,5đ)

- Công thức tính: d = P/V  (0,5đ)





Trong đó: 
d – Trọng lượng riêng (N/m3)           (0,5đ)







P – Trọng lương (N)







V – Thể tích (m3)


Câu 5. – Ví dụ: (tùy học sinh) (VD đúng 1,0đ)

- Cách đo thể tích: Đổ lượng nước đó vào bình chia độ, nước dâng tới vạch số bao nhiêu thì đó là thể tích của lượng nước đó (0,5đ)
Câu 6. 

Đổi : m = 397g = 0,397kg ; V =  320 cm3 = 0,00032 m3 (0,5đ)
Vậy khối lượng riêng là: D =  m/V  = 0,397/0,00032 ≈ 1240,6 (kg/m3) (1,0đ)
-----Hết-----
